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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỔ A
-------

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	MÃ SỐ
ĐẠI BIỂU
	GHI CHÚ

	1. 
	NGUYỄN LINH BẢO
	Đoàn Cơ quan Liên đoàn 
Lao động Thành phố
	0919794600
	A1
	Tổ trưởng 

	2. 
	TRẦN LÊ AN
	
	0902813365
	A2
	 

	3. 
	THÂN TIẾNG TRUNG
	
	0366271875
	A3
	 

	4. 
	TRỊNH THỊ DIỆP TRINH
	
	0363830016
	A4
	 

	5. 
	TRỊNH THỊ HIỀN TRÂN
	Đoàn Cơ quan Thành Đoàn
	0932279937
	A5
	 

	6. 
	BÙI HỮU HỒNG HẢI
	
	0933800408
	A6
	 

	7. 
	MAI HỮU TÂM
	
	0906787796
	A7
	 

	8. 
	TRÀ HỒNG LÊ
	
	0356877348
	A8
	 

	9. 
	HỒ THANH PHONG
	
	0868614104
	A9
	 

	10. 
	VŨ BÌNH MINH
	
	0903308607
	A10
	 

	11. 
	NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG VY
	
	0911667295
	A11
	 

	12. 
	NGUYỄN THẢO DUY 
	
	0947879771
	A12
	 

	13. 
	LÊ ĐỨC QUY
	
	0978559929
	A13
	 

	14. 
	LÊ HỒNG NGỌC
	Đoàn Sở Ngoại vụ Thành phố
	0916798222
	A14
	 

	15. 
	NGUYỄN THANH HẢI
	
	02839325830
	A15
	 

	16. 
	CHÂU MINH HIỀN
	Đoàn Sở Nội vụ Thành phố
	0938396119
	A16
	 

	17. 
	TRẦN THỊ YẾN THANH
	
	0908823080
	A17
	 

	18. 
	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
	
	0988984188
	A18
	 

	19. 
	NGUYỄN NGỌC THUẬN
	Đoàn Văn phòng Thành ủy
	0938461646
	A19
	 

	20. 
	TRẦN ĐĂNG KHOA
	
	0909017791
	A20
	 

	21. 
	ĐẶNG LÊ NGỌC QUYÊN
	
	0906561627
	A21
	 

	22. 
	ĐẶNG NGỌC BĂNG TÂM
	
	0925832522
	A22
	 

	23. 
	ĐỖ NGỌC THỦY TIÊN
	
	0903810917
	A23
	 

	24. 
	NGUYỄN THANH DUY
	Đoàn Văn phòng UBND Thành phố
	0903810917
	A24
	 

	25. 
	NGUYỄN MINH QUÂN
	
	0907066784
	A25
	 

	26. 
	NGUYỄN THỊ TÚ TRINH
	
	0978292354
	A26
	 

	27. 
	LÊ THỊ NGỌC HÂN
	Đoàn Trường TCN Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
	0973339644
	A27
	 

	28. 
	 NGUYỄN THỊ THANH HÀ
	Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố
	0919870032
	A28
	 

	29. 
	PHAN THANH NAM
	Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
	0975639728
	A29
	 

	30. 
	ĐÀO CÔNG MUÔN
	Đoàn Trường Cao đẳng 
Kiến trúc - Xây dựng 
Thành phố
	0386818579
	A30
	Tổ phó

	31. 
	LÊ KIM PHỤNG
	
	093627797
	A31
	 

	32. 
	LÊ THỊ THANH
	
	0396881627
	A32
	 

	33. 
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	
	0399730390
	A33
	 

	34. 
	NGÔ HUYỀN TRANG
	
	0906867661
	A34
	 

	35. 
	TRẦN MINH TUẤN
	Chi đoàn Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông TP
	0982974589
	A35
	 

	36. 
	NGUYỄN ĐĂNG KHOA
	Văn phòng Đoàn Khối
	0906737003
	A36
	 


TỔNG CỘNG: 36 đại biểu
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỔ B
-------

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	MÃ SỐ
ĐẠI BIỂU
	GHI CHÚ

	1. 
	NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA
	Đoàn BQL Đường sắt đô thị
	0793041081
	B1
	Tổ phó 

	2. 
	NGUYỄN THANH TUẤN 
	
	0896406586
	B2
	 

	3. 
	NGÔ TƯỜNG ANH TRIẾT
	Đoàn BQL Dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng đô thị
	0909068258
	B3
	 

	4. 
	NGUYỄN HOÀNG NAM
	
	0928837530
	B4
	 

	5. 
	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
	Đoàn Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành phố
	0928546246
	B5
	 

	6. 
	VÕ THANH ÂU
	
	0979378252
	B6
	 

	7. 
	TRẦN TẤN PHÁT
	
	0707103386
	B7
	 

	8. 
	DƯƠNG QUANG VINH
	Đoàn Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc Thành phố
	0984604100
	B8
	 

	9. 
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	
	0917373443
	B9
	 

	10. 
	NGUYỄN TRẦN ANH VŨ
	Đoàn Sở Xây dựng Thành phố
	0903034449
	B10
	 

	11. 
	HUỲNH LÊ VÂN TRÀ
	
	0907990908
	B11
	 

	12. 
	ĐỖ HẰNG NGA
	
	0964212748
	B12
	 

	13. 
	PHẠM VĂN SÁU
	Chi đoàn BQL Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố
	0963200827
	B13
	 

	14. 
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	
	0909039719
	B14
	 

	15. 
	PHAN MINH ĐĂNG
	Chi đoàn BQL Khu đô thị 
Thủ Thiêm
	0916870269
	B15
	 

	16. 
	VÕ ĐỨC TÂN
	Chi đoàn BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình 
dân dụng và công nghiệp Thành phố
	0937373753
	B16
	 

	17. 
	BÙI VĂN CHƯƠNG
	
	0931478588
	B17
	 

	18. 
	LƯU NGỌC QUỲNH KHÔI
	
	0775061183
	B18
	 

	19. 
	PHAN VĂN PHƯƠNG
	Chi đoàn BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông Thành phố
	0968593728
	B19
	Tổ trưởng 

	20. 
	VÕ TẤN SANG
	
	0969476727
	B20
	 

	21. 
	TRẦN THỊ KIM HOÀNG
	Chi đoàn BQL Khu Nam Thành phố
	0932299423
	B21
	 

	22. 
	PHAN XUÂN HÀ
	
	0934931501
	B22
	 

	23. 
	CAO BÁ ĐỊNH
	Chi đoàn Nhà Xuất bản 
tổng hợp Thành phố
	0906080891
	B23
	 

	24. 
	LÊ HUỲNH BẢO MINH
	
	0907602502
	B24
	 

	25. 
	ĐINH LÊ VIẾT NGHĨA
	Chi đoàn Quỹ Phát triển 
Nhà ở Thành phố
	0984961136
	B25
	 

	26. 
	LÊ ANH TUẤN
	
	0357200457
	B26
	 

	27. 
	NGUYỄN TRUNG KIÊN
	Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
Thành phố
	0973415688
	B27
	 

	28. 
	LÊ NGỌC MỸ DUYÊN
	
	0973276462
	B28
	 

	29. 
	NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
	Chi đoàn Tạp chí Kinh tế 
Sài Gòn
	0909763344
	B29
	 

	30. 
	NGUYỄN THỊ THANH DIỆU
	
	0931493463
	B30
	 

	31. 
	TRẦN ANH TIẾN 
	Văn phòng Đoàn Khối
	0813451043
	B31
	 


TỔNG CỘNG: 31 đại biểu
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỔ C
-------

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	MÃ 
ĐẠI BIỂU
	GHI CHÚ

	1. 
	ĐÀO THỊ NGA
	Đoàn BQL An toàn 
thực phẩm Thành phố
	0936157317
	C1
	 

	2. 
	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THÚY
	
	0976918535
	C2
	 

	3. 
	TẠ QUANG NHẬT
	
	0973803494
	C3
	 

	4. 
	NGUYỄN HOÀNG DUY LƯU
	Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố
	0909586801
	C4
	 

	5. 
	VŨ THỊ DIỆP
	
	02838628587
	C5
	 

	6. 
	NGUYỄN CÔNG LÂM
	
	0366481378
	C6
	 

	7. 
	NGUYỄN VĂN LƯỢNG
	
	0356010979
	C7
	 

	8. 
	PHẠM  QUANG THẮNG
	
	0372996391
	C8
	 

	9. 
	NGUYỄN HOÀNG YẾN
	Đoàn Cục Quản lý thị trường Thành phố
	0933961770
	C9
	 


	10. 
	ĐẶNG CAO QUỐC HOÀI
	
	0904126780
	C10
	 

	11. 
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	Đoàn Khu Công nghệ cao Thành phố
	0981688372
	C11
	Tổ trưởng 

	12. 
	TRƯƠNG TẤN VỸ
	
	0907778242
	C12
	 

	13. 
	NGUYỄN CÔNG DANH
	
	0387002083
	C13
	 

	14. 
	NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG
	
	0984118408
	C14
	 

	15. 
	NGUYỄN HÀN DŨNG
	Đoàn Sở Công Thương 
Thành phố
	0906396037
	C15
	 

	16. 
	CAO THỊ PHỤNG TIÊN
	
	0977047708
	C16
	 

	17. 
	NGUYỄN THANH HẢI
	Đoàn Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
Thành phố
	0938899487
	C17
	 

	18. 
	TRẦN THỊ THÙY LINH
	
	0969837540
	C18
	 

	19. 
	PHẠM MINH NHẬT
	
	0939596467
	C19
	 

	20. 
	NGUYỄN THANH VŨ
	
	0902721412
	C20
	 

	21. 
	VÕ PHƯƠNG NHẬT UYÊN
	Chi đoàn Cơ quan 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố
	0934170389
	C21
	 

	22. 
	ĐỖ NGỌC XUÂN KHÁNH
	
	0987775412
	C22
	 

	23. 
	TRẦN KIÊM ANH
	Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy
Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố
	0763065899
	C23
	 

	24. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
	
	0983087892
	C24
	 

	25. 
	HUỲNH HOÀNG NHÂN
	
	0979260565
	C25
	 

	26. 
	DƯƠNG HOÀNG HẢI
	Chi đoàn Hội Chữ thập đỏ Thành phố
	09384485235
	C26
	 

	27. 
	ĐỖ VĂN CẢNH
	
	0379329781
	C27
	 

	28. 
	VŨ KHÁNH PHƯỢNG
	Chi đoàn Hội Nông dân Thành phố
	0764739959
	C28
	Tổ phó 

	29. 
	TRẦN THỊ THANH TÂM
	
	0788888272
	C29
	 

	30. 
	PHẠM THỊ HƯƠNG LAN
	Chi đoàn Liên hiệp các 
tổ chức Hữu nghị Thành phố
	0984718989
	C30
	 

	31. 
	NGUYỄN HOÀNG SƠN
	
	0908274017
	C31
	 

	32. 
	NGUYỄN THÁI AN
	Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã Thành phố
	0917669432
	C32
	 

	33. 
	NGUYỄN MINH HÂN
	
	0986776045
	C33
	 

	34. 
	VŨ THỊ HƯƠNG TRÚC
	Chi đoàn Báo Phụ nữ 
Thành phố
	0909271258
	C34
	 

	35. 
	NGUYỄN TAM NGUYÊN
	
	0901547145
	C35
	 

	36. 
	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
	Văn phòng Đoàn Khối
	0932068109
	C36
	 


TỔNG CỘNG: 36 đại biểu
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỔ D
-------

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	MÃ SỐ
ĐẠI BIỂU
	GHI CHÚ

	1. 
	NGUYỄN THỊ TÚ THANH
	Đoàn Sở Tài nguyên 
và Môi trường Thành phố
	0904412334
	D1
	 

	2. 
	PHẠM TRẦN NGỌC BÍCH
	
	0932757015
	D2
	 

	3. 
	CAO THẢO NGUYÊN
	
	0947063804
	D3
	 

	4. 
	NGUYỄN TIỀN PHONG
	
	0961505979
	D4
	 

	5. 
	NGUYỄN THỊ BẠCH TRINH
	
	0376577281
	D5
	 

	6. 
	PHẠM HOÀNG PHƯỚC
	Đoàn Viện nghiên cứu 
phát triển Thành phố
	0822495953
	D6
	 

	7. 
	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
	
	0982753484
	D7
	 

	8. 
	MÃ THỊ NGỌC CHI
	Đoàn Báo Sài Gòn Giải phóng
	0973050133
	D8
	 

	9. 
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	
	0354100767
	D9
	 

	10. 
	NGUYỄN LAN ĐÀI
	Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố
	0935201517
	D10
	 

	11. 
	HÀ THỊ DIỄM
	
	0332904956
	D11
	 

	12. 
	TĂNG THỊ ANH THƯ
	
	0352514801
	D12
	 

	13. 
	ĐINH THIỆN DŨNG
	Đoàn Đài Truyền hình 
Thành phố
	0906363958
	D13
	 

	14. 
	HUỲNH THỊ CẨM GIANG
	
	0903392105
	D14
	 

	15. 
	NGUYỄN ĐỖ TRUNG KHÊM
	
	0938796133
	D15
	 

	16. 
	NGUYỄN NHẬT NAM
	
	0917215089
	D16
	 

	17. 
	LÊ THỊ HỒNG TÂM
	
	0908910810
	D17
	 

	18. 
	PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH
	Đoàn Sở Du lịch Thành phố
	0903252364
	D18
	 

	19. 
	TRỊNH LÊ NHƯ THẢO
	
	0911579091
	D19
	 

	20. 
	HỒ THỊ HẠNH QUYÊN
	Đoàn Sở Thông tin và 
Truyền thông Thành phố
	0908178132
	D20
	Tổ trưởng

	21. 
	VÕ THỊ KIM NGÂN
	
	0906950008
	D21
	 

	22. 
	NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯỢNG
	Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố
	0903196366
	D22
	 

	23. 
	TRẦN HUỲNH THANH QUỐC
	
	0905821386
	D23
	 

	24. 
	PHAN VĂN MINH
	
	0985226383
	D24
	Tổ phó

	25. 
	VÕ THỊ KIM THƠ
	
	0906881856
	D25
	 

	26. 
	HỒ THÁI TÂM
	
	0933017711
	D26
	 

	27. 
	NGUYỄN QUỐC NAM
	
	0931681298
	D27
	 

	28. 
	HUỲNH NGỌC NHƯ
	
	0789943893
	D28
	 

	29. 
	TRẦN HỮU DUY
	
	0787105402
	D29
	 

	30. 
	NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ
	Đoàn Báo Người Lao động
	0916483939
	D30
	 

	31. 
	LƯƠNG HOÀNG MINH CHÂU
	
	0938224396
	D31
	 

	32. 
	NGUYỄN HUỲNH THANH BÌNH
	Văn phòng Đoàn Khối
	0909021953
	D32
	 

	33. 
	Đại biểu chỉ định
	-
	-
	D33
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỔ E
-------

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	MÃ SỐ
ĐẠI BIỂU
	GHI CHÚ

	1. 
	LÊ THÀNH CÔNG
	Đoàn Bảo hiểm xã hội 
Thành phố
	0977875700
	E1
	Tổ phó

	2. 
	BẠCH THU HIỀN
	
	0777351512
	E2
	 

	3. 
	HOÀNG MINH THÁI
	Đoàn Cục Thuế Thành phố
	0937365368
	E3
	 

	4. 
	BÙI ANH TÚ
	
	0387318979
	E4
	 

	5. 
	NGUYỄN ĐỨC PHI LONG
	
	0857172127
	E5
	 

	6. 
	TRƯƠNG THỊ THANH NGA
	
	0934165045
	E6
	 

	7. 
	ĐÀM THỊ BÍCH HẰNG
	
	0938599366
	E7
	 

	8. 
	PHAN THỊ LAN ANH
	Đoàn Kho bạc Nhà nước Thành phố
	0919821218
	E8
	 

	9. 
	PHẠM TUẤN THÀNH
	
	0946086848
	E9
	 

	10. 
	VÕ YẾN NHI
	
	0906763255
	E10
	 

	11. 
	NGUYỄN TUẤN ANH
	Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
	0907982222
	E11
	 

	12. 
	NGUYỄN CHÍ CÔNG
	
	0388057785
	E12
	 

	13. 
	LÊ THỊ THU HỒNG
	
	0908486268
	E13
	 

	14. 
	HỒ PHÚC VINH
	Đoàn Sở Tài chính Thành phố
	0946800469
	E14
	 

	15. 
	TRẦN ANH KHOA
	
	0932705833
	E15
	 

	16. 
	PHAN CHÍ TRUNG
	Chi đoàn Cục Thống kê Thành phố
	0933279113
	E16
	 

	17. 
	HOÀNG THỊ THẮM
	
	0989047649
	E17
	 

	18. 
	VÕ ĐAN MẠCH
	Đoàn Đoàn Luật sư 
Thành phố
	02839959545
	E18
	 

	19. 
	VÕ NGUYÊN BẢO TRÂM
	
	0931283639
	E19
	 

	20. 
	TRẦN ANH TUẤN
	Đoàn Sở Tư pháp Thành phố
	0901003889
	E20
	Tổ trưởng 

	21. 
	LÊ THỊ MINH THƯ
	
	0974627190
	E21
	 

	22. 
	NGUYỄN LÝ HOÀNG PHƯƠNG
	
	0908594768
	E22
	 

	23. 
	TRẦN TRUNG HIẾU
	Đoàn Toà án Nhân dân 
Thành phố
	0978317105
	E23
	 

	24. 
	BÙI THÁI NGỌC HUYỀN
	
	0939573647
	E24
	 

	25. 
	NGUYỄN TRỌNG THÁI
	
	0905467810
	E25
	 

	26. 
	HUỲNH TẤN LỢI
	Đoàn Viện Kiểm sát 
Nhân dân Thành phố
	0933188822
	E26
	 

	27. 
	NGUYỄN NGỌC MAI
	
	0907906135
	E27
	 

	28. 
	ĐÀM THỊ HẢI QUỲNH 
	Chi đoàn Thanh tra 
Thành phố
	02839303997
	E28
	 

	29. 
	DƯƠNG THỊ PHƯƠNG KHANH
	
	0902305482
	E29
	 

	30. 
	NGUYỄN HOÀNG VIỆT
	Chi đoàn Cục Thi hành án Dân sự Thành phố
	0902332717
	E30
	 

	31. 
	TRƯƠNG NGUYỄN THANH HÀ
	
	096527611
	E31
	 

	32. 
	LÊ VÕ QUANG DUY
	Chi đoàn Báo Pháp luật Thành phố
	0834546345
	E32
	 

	33. 
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	
	0946360766
	E33
	 

	34. 
	NGUYỄN THỊ HÀ XUYÊN
	Văn phòng Đoàn Khối
	0969427535
	E34
	 


TỔNG CỘNG: 34 đại biểu
